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	Điểm
	                             Lời nhận xét của giáo viên


I. TRẮC NGHIỆM: (2 ĐIỂM)
Câu 1: ( 1 điểm)  Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu  trả lời đúng 

1. Năm nào được  mệnh  danh là năm “ Châu Phi” ?

A. 1959.

B.1960.

C. 1961.

D.1962.

2. Cách mạng Cu-Ba được mở đầu bằng sự kiện nào?

A. 1/1/1949.

B. 1/10/1959.
     C. 26/7/1953

D.1/2/1960.

3.Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN vào thời gian nào?

A.27/8/1985.
B. 8/8/1967.

C.27/8/1996. 
D.28/7/1995 
4. Tổ chức ASEAN thành lập vào thời gian nào?


A. Năm 1957      B. Năm 1967      C. Năm 1977.       D. Năm 1987
Câu 2:(1 điểm).  Hãy nối tên nước giành độc lập cho đúng với các mốc thời gian sau:
	TT
	Thời gian
	Nối
	Tên nước

	1
	19/8/1945
	1 ->
	A. Việt Nam giành chính quyền

	2
	1/10/1949
	2 ->
	B. Cách mạng Cu Ba thắng lợi

	3
	1/1/1959
	3 ->
	C. Cộng hòa Ai Cập thành lập

	4
	1953
	4 ->
	D. Cách mạng Trung Quốc thành công


II. TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)
Câu 1: (1 điểm) Em hiểu và nhận xét như thế nào về chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai) ở Cộng hòa Nam Phi?
Câu 2:(4 điểm):

a. Tại sao gọi khu vực Mĩ La-tinh sau chiến tranh thế giới thứ II là “Đại lục núi lửa?(3 điểm)
b. Phong trào giải phóng dân tộc của Mĩ La-tinh có nhiệm vụ cụ thể như thế nào? Có gì khác so với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi(1 điểm)
Câu 3:(3 điểm): Hãy trình bày quá trình thành lập tổ chức ASEAN, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của tổ chức này?
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I. TRẮC NGHIỆM: (2 ĐIỂM)
Câu 1(1điểm). 
Mỗi ý đúng cho 0,25 điểm.
1. B

   2. C
              3. D     4.B
Câu 2 (1 điểm). 
Mỗi ý nối đúng cho 0,25 điểm.

   
1 - A

2 - D

3 - B

4 - C.

II. TỰ LUẬN: (8 ĐIỂM )
Câu 1:(1điểm)

- Đây là chính sách phân biệt chủng tộc tàn bạo của của thiểu số da trắng cầm quyền ở Nam Phi thực hiện từ năm 1948, chủ trương tước đoạt mọi quyền cơ bản chính trị, kinh tế xã hội của người da đen và da màu ở đây. (0,5đ)
-Nhà cầm quyền da trắng ở Nam Phi đã ban hành hơn 70 đạo luật về phân biệt chủng tộc, đối xử và tước bỏ quyền làm người của người da đen và da màu, buộc họ phải sống ở các khu biệt lập riêng biệt, cách li hoàn toàn với người da trắng. Quyền bocs lột của người da trắng đối với người da đen đã được ghi vào hiến pháp.(0,5đ)
Câu 2:(4 điểm):

a. Tại sao Mĩ La-tinh sau chiến tranh thế giới II là “Lục địa bùng cháy”?

- Khác với các nước ở châu Á, châu Phi, nhiều nước ở MLT đã giành được độc lập, nhưng sau đó lại trở thành “Sân sau” và là thuộc địa kiểu mới của Mĩ và dựng lên chế độ độc tài thân Mĩ-> cuộc đấu tranh của nhân các nước MLT.(1đ)
- Cách mạng Cu-ba thành công đánh dấu bước phát triển mới của PTGPDT -> cao trào đấu tranh vũ trang đã bùng nổ mạnh mẽ ở nhiều nước.(1đ)
- Các chính quyền độc tài phản động bị lật đổ ở nhiều nước, các chính phủ dân tộc dân chủ  được thành lập. Trong đó nổi bật các sự kiện ở Chi-lê và Ni-ca-ra-goa. Chính vì vậy khu vực này được gọi  là “Đại lục núi lửa„.(1đ)
b. Phong trào giải phóng dân tộc của Mĩ La-tinh có nhiệm vụ cụ thể như thế nào? Có gì khác so với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi(1 điểm)

- PTGPDT ở Mĩ La-tinh là đấu tranh thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ. (0,5đ)
- PTGPDT ở chấu Á, châu Phi là chống đế quốc tay sai, giành độc lập tự do...(0,5đ)
Câu 3: (3 điểm)
1- Hoàn cảnh thành lập.

- Bối cảnh khu vực và thế giới có biến chuyển...(0,25)
- Sau khi giành độc lập một số nước Đông Nam Á có nhu cầu phát triển…(0,25)
- Hạn chế ảnh hưởng từ bên ngoài....(0,25)
- Ngày 8/8/1967, tại Băng Cốc (TL) hiệp hội các nước Đông Nam Á ra đời ( Viết tắt ASEAN),  lúc đầu gồm 5 nước : Thái lan, Inđônêxia, Singapo, Philíppin, Malaixia. …(0,25)

2- Mục tiêu hoạt động : 

- Tuyên bố Băng –cốc (8-1967)-> Hợp tác phát triển kinh tế và văn hóa thông qua sự hợp tác chung giữa các nước thành viên …(0,25)

- Trên tinh thần hòa bình, ổn định khu vực. …(0,25)

* Nguyên tắc :

- Hiệp ước BaLi (1976) xác định nguyên tắc cơ bản: …(0,25)

+ Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. …(0,25)

+ Giải quyết mọi tranh chấp bằng phương pháp hòa bình. …(0,25)

+ Hợp tác cùng phát triển. …(0,25)

---------------------------HẾT---------------------------
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